
      UBND TỈNH THÁI NGUYÊN  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /BC-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày       tháng 4 năm 2026 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi 

đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 

đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 

và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025;  

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Thông tư số 

35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài 

chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Công văn số 11/UBND-NC ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

các cấp ban hành; Căn cứ Công văn số số 2393/UBND-KGVX ngày 13/3/2026 

của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do 

địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Ngày 04/4/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 

920/SKHCN-CN về việc xin ý kiến tham gia đối với hồ sơ dự thảo 03 Nghị 

quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi các Sở, ban, ngành và 

các đơn vị, địa phương xin ý kiến góp ý; đồng thời gửi Trung tâm thông tin tỉnh 

Thái Nguyên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh các nội dung dự thảo để 

lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân và các tổ chức. 
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Tính đến cuối ngày 14/4/2026 Sở Khoa học và Công nghệ không nhận 

được các ý kiến góp ý nào của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nội dung dự 

thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và đã nhận được 50 ý kiến tham gia góp ý 

trực tiếp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể: 

+ Có 47/50 đơn vị có ý kiến nhất trí với hồ sơ dự thảo Nghị quyết và 

không có ý kiến góp ý thêm. 

+ Có 03/50 đơn vị có ý kiến tham gia góp ý cụ thể vào nội dung hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết, gồm: UBND phường Quan Triều; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Sở Tư pháp.  

 (Có bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và văn bản góp ý 

của các đơn vị, địa phương kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ 

quan, đơn vị, địa phương về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở, ban ngành;  

- UBND các xã, phường;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CN. 

     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Minh Hải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày     tháng 4 năm 2026 

 

BẢN TỔNG HỢP 

Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày        tháng 4 năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên) 

 

Căn cứ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025, cơ quan chủ trì soạn thảo (Sở Khoa 

học và Công nghệ) đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (tại Công văn số 920/SKHCN-CN ngày 

04/4/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ), cụ thể như sau: 

1. Tính đến cuối ngày 14/4/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được ý kiến tham gia trực tiếp bằng văn bản 

của 50 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, tính đến cuối ngày 

14/4/2026 không ghi nhận ý kiến đóng góp nào từ nhân dân và các tổ chức. 

2. Kết quả cụ thể:  

-  Có 47 cơ quan, tổ chức, địa phương nhất trí hoàn toàn với nội dung dự thảo Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung 

thêm. Bao gồm: 09 cơ quan, đơn vị (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây 

dựng, Sở Y tế, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh); 10 UBND phường (Phường: Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Bá Xuyên, Linh 

Sơn, Bắc Kạn, Đức Xuân, Quyết Thắng, Phúc Thuận, Bách Quang, Sông Công); 28 UBND xã (Xã: Trung Hội, Nghĩa Tá, 

Kim Phượng, Quang Sơn, Hợp Thành, Đại Phúc, Cẩm Giàng, Cường Lợi, Điềm Thụy, Đồng Phúc, Lam Vỹ, Thanh Mai, Nà 

Phặc, Quân Chu, Ngân Sơn, Phú Bình, Tân Kỳ, Tân Thành, Thần Sa, Trại Cau, Yên Trạch, Trần Phú, Văn Lang, Đồng Hỷ, 
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Bằng Vân, Na Rì, Võ Nhai, Chợ Đồn). 

-  Có 03 cơ quan, tổ chức có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung (có phụ lục tổng hợp ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung 

và tiếp thu, giải trình chi tiết kèm theo). Cụ thể như sau: 

TT 

Nhóm vấn đề 

hoặc điều 

khoản 

Đơn vị 

góp ý 

kiến 

Văn bản góp ý Nội dung góp ý 
Ý kiến tiếp thu, giải 

trình 

1.  

Thể thức văn 

bản của dự thảo 

Tờ trình, Dự 

thảo Nghị quyết 

 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Số 1337/ 

SVHTTDL-

TCHC ngày 

07/4/2026 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, chỉnh sửa các 

lỗi soạn thảo và thể thức văn bản trong 

hồ sơ dự thảo. 

Cơ quan soạn thảo đã rà 

soát, tiếp thu. Đã chỉnh 

sửa trong dự thảo  

2.  
Nội dung dự 

thảo Nghị quyết 

Sở Tư 

pháp 

Số 925/STP-

XDVB ngày 

13/4/2026 

1. Về thẩm quyền và căn cứ ban hành văn bản 

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-

BTC ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030: “Mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 

để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 

quy định tại Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ 

theo các tiêu chí, điều kiện xét chọn, tuyển chọn các 

tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình 1322 và 

khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các 

nhiệm vụ của Chương trình 1322 do địa phương 

thực hiện) quyết định cụ thể các mức chi đảm bảo 

phù hợp”. Việc tham mưu xây dựng Nghị quyết quy 

định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu 

và đã chỉnh sửa, hoàn 

thiện trong dự thảo 
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TT 

Nhóm vấn đề 

hoặc điều 

khoản 

Đơn vị 

góp ý 

kiến 

Văn bản góp ý Nội dung góp ý 
Ý kiến tiếp thu, giải 

trình 

thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên, đồng thời với việc xử lý văn bản của 

HĐND tỉnh Thái Nguyên trước sắp xếp1 đảm bảo 

cơ sở pháp lý, phù hợp về thẩm quyền.  

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết: 

- Tại phần căn cứ ban hành đề nghị lược bỏ căn cứ 

không phải là văn bản quy phạm pháp luật: “Quyết 

định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-

2030” để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 62 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: “Căn cứ ban hành 

văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được 

công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng 

phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn 

bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao 

gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm 

quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó 

và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 

cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn 

bản”. 

                                           
1 Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
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TT 

Nhóm vấn đề 

hoặc điều 

khoản 

Đơn vị 

góp ý 

kiến 

Văn bản góp ý Nội dung góp ý 
Ý kiến tiếp thu, giải 

trình 

- Đề nghị lược bỏ cụm từ “và có hiệu lực kể từ ngày 

… tháng … năm 2026” tại nội dung “Nghị quyết này 

đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá 

…, Kỳ họp thứ … thông qua ngày     tháng … năm 

2026 và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 

2026” ở phần cuối dự thảo Nghị quyết để tránh 

trùng lặp với nội dung tại khoản 1 Điều 3 dự thảo. 

- Chỉnh sửa nơi nhận “Cục Kiểm tra văn bản và 

quản lý xử lý vi phạm hành chính -Bộ Tư pháp” 

thành “Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành 

pháp luật - Bộ Tư pháp”. 

3.  

- Điều 5 dự 

thảo Nghị 

Quyết của 

HĐND tỉnh 

UBND 

Phường 

Quan 

Triều 

Số 

1349/UBND-

VHXH ngày 

06/4/2026 

Tại Điều 5, mục thông tin truyền thông, đề nghị 

bổ sung thêm hình thức tuyên truyền qua các nền 

tảng mạng xã hội và tổ chức chuyển đổi số cộng 

đồng tại cơ sở để tăng cường khả năng tiếp cận cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên 

địa bàn 

Cơ quan soạn thảo giữ 

nguyên các nội dung trong 

dự thảo Nghị quyết. 

Lý do: Dự thảo Nghị 

quyết được xây dựng trên 

cơ sở bám sát Thông tư số 

35/2021/TT-BTC, quy 

định theo nhóm nội dung 

chi, không theo từng kênh 

truyền thông cụ thể; đồng 

thời các quy định hiện 

hành đã mang tính khái 

quát, có thể triển khai linh 

hoạt các hình thức truyền 

thông trên môi trường số 

trong quá trình thực hiện. 
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